
CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON
GIÁO TRÌNH: MY LITTLE URI 1

Năm học: 2025 -2026 - Tháng 09/2025

Khối lớp: Mầm (bé 3 - 4 tuổi)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TÂN VĂN

 Điện thoại: 0918 291 313

Unit 1: HELLO!

Hello/ Hi, I’m …

Hi, 
I’m Mai.

HI! HELLO!

Hi, hello.
I am Uri, I’m Uri.

I’m Uri.
Hi, hello.

I am Uri, I am Uri.

Hello, 
I’m Uri.

mooncakemoon

Main vocabularies Extra vocabularies

MaiUriHiHello Lan Nam
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TÂN VĂN
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Unit 1: MY AGE

How old are you? 
I am four.

1
one 

2
two 

3
three 

4
four 

5
five cake candles lanternmoon mooncake 

I am four.
How old are you?

I am four, too.

NUMBER SONG

One, two, three, four, five!

One, two, three, four, five!

How old are you?

I’m four years old.

One, two, three, four, five!

Main vocabularies Extra vocabularies

balloons
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Unit 1: MY AGE

How old are you? 
I’m five.

cake 

How old are you?
I’m five.

6 7 8 9 105
five six seven eight nine ten

balloons

HOW OLD ARE YOU?

How old are you?

One, two, three, four, five! 

I’m five.

How old are you?

I’m five, too.

Main vocabularies Extra vocabularies

presentscandles mooncake
lion dance

moon

lantern
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